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MÔN : TIẾNG PHÁP

1. Kỹ năng Nghe hiểu

· Nghe hiểu một đoạn thu âm về những chủ đề liên quan đến cuộc sống thường nhật như học tập, công việc, mua bán, giải trí, v.v…

· Nghe hiểu một thông tin ngắn của một chương trình truyền hình hoặc truyền thông về những chủ đề quen thuộc của cuộc sống thường nhật, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, v.v...
2. Kỹ năng Đọc hiểu

· Hiểu thư cá nhân : miêu tả một sự kiện, trải nghiệm, diễn tả tình cảm, ước muốn,v.v…

· Hiểu các văn bản thông dụng : thông báo ngắn, ghi chú, hướng dẫn, quảng cáo v.v…

· Hiểu nội dung chính của một bài báo ngắn hoặc trích đoạn của một bài báo.
· Hiểu được một văn bản chuyên ngành ngắn được viết bằng ngôn ngữ phổ thông.
3. Kỹ năng viết

-  Viết lại những câu với những cách diễn đạt khác theo gợi ý cho trước sao cho ý nghĩa của những câu đó không thay đổi.
· Sắp xếp các từ cho sẵn để tạo câu có ý nghĩa

· Viết một trải nghiệm : tường thuật sự việc, miêu tả tình cảm và ứng xử của mình.
· Miêu tả một sự kiện : tường thuật sự kiện, miêu tả tình cảm và suy nghĩ cá nhân về sự kiện đó.
· Viết một câu chuyện đã có sẵn mở đầu và kết thúc.

· Viết thư cá nhân để chia sẻ thông tin, miêu tả chi tiết một sự việc, mời bạn đến dự một sự kiện, trả lời một lời mời (chấp nhận hoặc từ chối), xin lỗi, cám ơn, giải thích một sự việc, dặn dò, cho lời khuyên, trình bày suy nghĩ của mình về một chủ đề thông thường, v.v…
4. Từ vựng

· Cuộc sống hằng ngày : bản thân, học tập, công việc, mua bán, phương tiện giao thông, giải trí, v.v…

· Con người : miêu tả về thể chất, tính cách, trang phục, tình cảm, v.v…
· Địa danh : thành phố, nông thôn, miền núi, v.v…
· Sự kiện : gặp gỡ, tai nạn, hiện tượng thiên nhiên, v.v…

· Truyền thông : chương trình truyền hình, báo chí, Internet, chủ đề thời sự v.v…
·  Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, sức khỏe, môi trường, v.v…
5. Ngữ pháp 
· Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs
· Les adjectifs qualificatifs, possessifs et démonstratifs

· Les pronoms personnels COD et COI

· Les pronoms y et en

· Les prépositions de lieu et de temps

· Les pronoms interrogatifs

· Les pronoms interrogatifs simples

· Les pronoms démonstratifs

· Les pronoms possessifs

· Les pronoms indéfinis

· Les pronoms relatifs

· Le présent

· Les temps du passé : l’imparfait et le passé composé, le passé récent
· Le futur simple, le futur proche

· L’impératif (affirmatif et négatif)

· La négation
· L’expression du but, de la cause, de condition.
